
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 58, Số 4B (2022): 132-142 

132 

 

  DOI:10.22144/ctu.jvn.2022.172 

ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC Ở TRÁI ỚT 

(Capsicum SPP.) LÊN CÀNH GHÉP  

Trần Ngọc Chi1, Trương Trọng Ngôn1* và Lê Việt Dũng2 
1Nghiên cứu sinh Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ 
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ABSTRACT 

Hybridization and grafting in plants are methods to improve varieties. 

Reciprocal grafting treatments were carried out on chili (Capsicum spp.) 

between Hiem_Sung and Ca_Hiem at different ages and length of 

rootstock. The results showed that there was a change in the color of scion 

in Sung_Hiem, Hiem_Sung and Ca_Hiem. For fruit, the treatments for 

grafting of Sung_Hiem at the age of 50-20, 60-20, and 60-25, rootstock-

influenced scion by increasing number of fruits. Analysis of gene 

sequence  “CaOvate” related to fruit shape and some agronomic traits of 

scion showed that scion is similar to variety used for scion, this showed 

that rootstock does not influence agronomic traits of scion at this gene 

region. 

TÓM TẮT 

Lai và ghép trên cây trồng là những biện pháp nhằm cải thiện giống. Thí 

nghiệm tiến hành ghép thuận nghịch 2 cặp giống ớt hiểm và sừng, cà và 

hiểm ở các độ tuổi gốc ghép và độ dài gốc ghép khác nhau. Kết quả cho 

thấy có sự thay đổi màu bao phấn của cây ghép so với cành ghép ở các 

cặp ghép sừng-hiểm, hiểm-sừng và cà-hiểm. Đối với các tính trạng trái, 

cặp ghép sừng-hiểm ở các độ tuổi 50-20, 60-20 và 60-25 có sự ảnh hưởng 

của gốc ghép sừng làm tăng khối lượng trái cây ghép nhiều hơn. Kết quả 

giải trình tự vùng gen CaOvate liên quan hình dạng trái nhận thấy cành 

ghép hầu như tương tự với giống làm cành, điều này cho thấy gốc ghép 

chưa làm ảnh hưởng đến các đặc điểm nông học trên cành ghép tại vùng 

gen này. 

1. GIỚI THIỆU 

Ớt là một loại gia vị được sử dụng phổ biến ở 

Việt Nam cũng như trên thế giới. Ở nước ta, ớt được 

trồng để xuất khẩu với số lượng lớn. Nó không 

những cung cấp nhiều loại dinh dưỡng như các loại 

vitamin mà còn chứa capsaisin là một dạng tinh thể 

có vị cay có thể phòng và tránh ung thư. Với sự đa 

dạng về hình dáng và màu sắc, quả ớt còn được dùng 

với mục đích trang trí như một loại cây cảnh. Với 

nhu cầu sử dụng cây ớt trên thị trường ngày càng 

cao, nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm đóng 

góp vào công tác chọn tạo giống ớt, tìm ra các biến 

dị mới, cải thiện năng suất cũng như chất lượng trái 

bằng nhiều phương pháp như ghép, lai hữu tính để 

tạo ra các biến dị tổ hợp, gây đột biến tạo ra các biến 

dị di truyền, công nghệ gen tạo ADN tái tổ hợp,… 

Ohta (1991) cho rằng để biết được có sự di chuyển 

vật chất di truyền liên quan đến một vùng gen nào 
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đó của phân tử ADN từ gốc lên cành ghép hay không 

thì thực hiện phương pháp ghép cành “Mentor 

grafting” có nghĩa là gốc ghép thì phải già hơn cành 

ghép, cành ghép phải còn non và gốc ghép có thể 

đến giai đoạn trổ hoa để cành ghép phụ thuộc hoàn 

toàn vào dinh dưỡng từ gốc ghép. Mặc dù chưa có 

thêm bằng chứng nào ủng hộ cơ chế này 

(Goldschmidt, 2014). Tuy nhiên, Tsaballa et al. 

(2013) nghiên cứu ở mức phân tử sự thay đổi do 

ghép gây ra ở tính trạng hình dạng trái trên ớt 

(Capsicum annuum). Kết quả thu được trái ở thế hệ 

T1 có hình dạng thon dài khác với dạng tròn ban đầu 

của cành ghép, thế hệ T1 được lấy từ cành ghép cho 

tự thụ thu thế hệ T2 có hình dạng thon dài và hình 

trứng. Điều này cho thấy có sự thay đổi hình dạng 

trái của cành ghép. Sự thay đổi kiểu hình quan sát ở 

trái của cành ghép được di truyền cho thế hệ thứ 2 

từ hạt của cành ghép, nghĩa là những thay đổi trên 

cành ghép có thể di truyền. Bên canh đó, khi khảo 

sát sự thay đổi trên vùng gen CaOvate của cây ghép 

so với gốc ghép và cành ghép, kết quả cho thấy có 

sự thay đổi một số vị trí nucleotide trên trình tự gen 

CaOvate của cây ghép. Ngoài ra, Jang et al. (2013) 

cũng nghiên cứu ảnh hưởng của việc ghép ớt trên 

nhiều loại gốc ghép khác nhau và đã thu được kết 

quả gốc ghép đã ảnh hưởng đến chất lượng trái, cụ 

thể đặc điểm trái có sự thay đổi theo gốc ghép. Một 

nghiên cứu khác của Mudge et al. (2009) đã chỉ ra 

rằng khái niệm các tín hiệu về im lặng gen truyền 

qua ghép có thể là chìa khóa cho một cách tiếp cận 

mới với vấn đề chuyển đổi của việc ghép. Ngoài ra, 

các nghiên cứu gần đây về các mô hình methyl hóa 

DNA đã được tìm thấy trong cành ghép khi ghép 

trong loài của họ Solanaceae (Wu et al., 2013), 

nhưng cần nghiên cứu sâu hơn để làm sáng tỏ về việc 

lai ghép làm thay đổi cành ghép. Vì vậy, nhằm tiếp 

tục khảo sát sự ảnh hưởng về mặt di truyền khi ghép 

giữa các giống ớt khác nhau ở các độ tuổi khác nhau, 

thí nghiệm ghép các giống ớt có kiểu hình khác nhau 

được thực hiện nhằm khảo sát biến dị di truyền của 

việc ghép dựa vào một số đặc điểm nông học và dấu 

phân tử SNP (single nucleotide polymorphism) đã 

được thực hiện. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu 

Ba giống ớt thuần chủng có nguồn gốc từ 

AVRDC (Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển rau Châu Á (AVRDC - Asian Vegetable 

Research and Development Centre) được sử dụng để 

làm vật liệu ghép ớt. Giống ớt cà (VI059363) có đặc 

điểm trái dạng tròn, hướng chỉ thiên, có từ 2 đến 5 

hoa (trái) trên nách. Hoa nhỏ có màu trắng ngà và 

bao phấn màu vàng. Trái chưa chín có màu vàng khi 

chín có màu đỏ. Giống ớt hiểm (AVPP0520) có đặc 

điểm trái dạng thon ngắn, hướng chỉ thên, có 1 hoa 

(trái) trên nách. Hoa có cánh màu trắng, bao phấn 

màu tím. Trái chưa chín có màu xanh và trái lúc chín 

có màu đỏ. Giống ớt sừng (AVPP0415) có dạng thon 

dài, nhăn và cong, hướng trái chỉ địa, có 1 hoa (trái) 

trên nách. Hoa có cánh màu trắng, bao phấn màu 

xanh. Màu trái chưa chín là xanh và màu trái lúc chín 

là màu đỏ. Đặc điểm các giống ớt được thể hiện ở 

Hình 1. 

  

 

 

   

A B C 

Hình 1. Đặc điểm 3 giống ớt 

A: hiểm, B: sừng, C: cà 

2.2. Phương pháp ghép  

Thực hiện ghép thuận nghịch giữa 2 cặp giống ớt 

sừng với hiểm và hiểm với cà. Như vậy, có 4 cặp 

ghép được thực hiện gồm sừng làm gốc ghép–hiểm 

làm cành ghép (S-H); hiểm làm gốc ghép–sừng làm 

cành ghép (H-S); cà làm gốc ghép–hiểm làm cành 

ghép (C-H) và hiểm làm gốc ghép–cà làm cành ghép 

(H-C). Ở mỗi cặp ghép tiến hành ghép ở 3 độ tuổi 

khác nhau của cành ghép gồm 50 ngày, 60 ngày và 

70 ngày tuổi. Ở mỗi độ tuổi, ớt được tiến hành ghép 

ở 2 độ dài gốc ghép khác nhau tương ứng với 50 

ngày tuổi ghép ở độ dài 15 cm và 20 cm, 60 ngày 

tuổi ghép ở độ dài 20 cm và 25 cm và 70 ngày tuổi 

ghép ở độ dài 25 cm và 30 cm. Mỗi cặp ghép ở từng 

độ tuổi và độ dài gốc ghép được ghép 15 cây. Thí 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=77ce8ddbd427325dJmltdHM9MTY2MTA2ODEyMCZpZ3VpZD1lMTE1N2Y1My1iNTM1LTQyM2MtOWEyYy0xNGU5MzYwMmVjNWUmaW5zaWQ9NTE2Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=abeeef9a-2125-11ed-a51a-8506b1878647&u=a1aHR0cHM6Ly9ob3NyZW0ub3JnLnZuL2RldGFpbE5ld3MvdGhvbmd0aW4vY2hpZW4tbHVvYy1waGFuLXRpY2gtc25wLXNpbmdsZS1udWNsZW90aWRlLXBvbHltb3JwaGlzbS1jaG8tY2FjLWJlbmgtbmhhbi10aHVjLWhpZW4tY2hhbi1kb2FuLWRpLXRydXllbi10aWVuLWxhbS10by10aGUtZG9uLWdlbi1rZXQtaG9wLWhsYS1wZ2QtbS1obGEtNjQ0OQ&ntb=1
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nghiệm ghép được thực hiện bằng phương pháp 

ghép nêm: Dùng dao lam cắt gốc ghép ở độ tuổi và 

độ dài thích hợp và chẻ thành hình chữ V; đối với 

cây dùng làm cành ghép ở 40 ngày tuổi, cắt độ dài 

5-7 cm, được cắt bỏ hết lá chỉ chừa 1-2 lá trên ngọn; 

vát nhọn và nhanh chóng cắm vào cành ghép sau đó 

dùng băng keo non cố định vị trí vết ghép và phun 

sương cành ghép; dùng bao nilong trùm lên cành 

ghép để hạn chế sự thoát hơi nước. Cành ghép được 

đặt ở nơi mát, thường xuyên phun sương để tạo độ 

ẩm, tránh mất nước cành ghép và tạo điều kiện cho 

vết ghép hình thành. Trong thời gian phát triển, ta 

thường xuyên loại bỏ lá trên cành ghép chỉ chừa 2-3 

lá và trái của gốc ghép để đảm bảo chất dinh dưỡng 

từ gốc ghép tập trung lên nuôi cành ghép. 

Sau khi cây ghép phát triển, trái tự thụ của cành 

ghép được thu và gieo lại tạo nên thế hệ cây ghép T1. 

Khảo sát sự thay đổi của cây ghép T1 với gốc ghép 

và cành ghép bằng cách bố trí thí nghiệm hoàn toàn 

ngẫu nhiên với các nghiệm thức là các cây ghép T1 

ở độ tuổi và chiều dài gốc ghép khác nhau (ký hiệu 

gốc ghép-cành ghép tuổi độ dài gốc ghép, ví dụ S-H 

50-15) và gốc ghép, cành ghép. Thí nghiệm được bố 

trí hoàn toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố lặp lại 10 lần (10 

cây).  

Chỉ tiêu theo dõi gồm tính trạng hoa và trái. Ở 

trái khảo sát, các chỉ tiêu khối lượng trái, số trái trên 

cây và khối lượng trái/cây. Đối với tính trạng khối 

lượng trái, mỗi cây quan sát ngẫu nhiên 10 trái.  

Các số liệu được phân tích phương sai ANOVA 

bằng phần mềm SPSS 20 và kiểm định các giá trung 

bình bằng kiểm định Ducan. 

2.3. Phương pháp phân tử 

  Các mẫu lá non và tươi được thu và trữ lạnh ở 

-20oC. Việc tách chiết ADN được thực hiện tại 

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Phân tử, Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, 

Trường Đại học Cần Thơ. ADN toàn phần của các 

mẫu lá ớt được ly trích từ các mẫu lá tươi theo quy 

trình tách chiết bằng phương pháp CTAB có cải tiến 

(Doyle & Doyle, 1990). Sau khi tinh sạch việc kiểm 

tra chất lượng ADN bằng điện di trên gel agarose 

1% và sau khi điện di, gel được nhuộm bằng thuốc 

nhuộm redsafe (Biobasic, UK) (Ganapathy et al., 

2015).  

Cặp mồi này được dùng để khám phá gen mục 

tiêu liên quan đến hình dạng trái. Vùng gen CaOvate 

có kích thước khuếch đại là 1032 bp với trình tự 

được lấy trên ngân hàng NCBI với mã số GenBank: 

JF427571.1 Sau khi lấy trình tự gen CaOvate, cặp 

mồi phát hiện được tiến hành thiết kế dựa vào phần 

mềm Primer 3. Khuếch đại PCR được thực hiện với 

cặp mồi liên quan đến vùng gen mục tiêu CaOvate 

(White et al., 1990), trình tự của cặp mồi như sau:  

     F: 5’-TCCAGCTCCTTCGTCTCTGA-3’ 

     R: 5’-TGGGTGGGAATGACTTGACTT-3’ 

Việc giải trình tự được thực hiện tại Viện Nghiên 

cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam.  

Phản ứng PCR bao gồm 35 chu kỳ gia nhiệt, giai 

đoạn biến tính với 5 phút ở 95oC, 60 giây ở 95oC, 

thời gian bắt cặp là 50 giây ở 60oC, thời gian kéo dài 

là 90 giây ở 72oC, kéo dài chuỗi trong 5 phút ở 72oC 

và sản phẩm được trữ ở 10oC trong 20 phút. Điện di 

sản phẩm PCR rồi tinh chế bằng bộ kitWizard SV 

gel và PCR Clean-up System (Promega), kỹ thuật 

này dựa trên phương pháp Sanger (Sanger et al., 

1977).  

Trình tự gen sau đó được so sánh giữa cành và 

gốc ghép bằng phần mềm DNASp.V.5. Phần mềm 

Mega v.7 được dùng để vẽ biểu đồ mối quan hệ di 

truyền giữa cành và gốc ghép.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1.  Cặp ghép sừng-hiểm và hiểm-sừng 

Cặp ghép sừng-hiểm khi ghép giữa gốc ghép 

sừng có bao phấn màu xanh với cành ghép hiểm có 

bao phấn màu tím thu được các cây ghép có sự xuất 

hiện các dạng màu bao phấn khác nhau từ xanh đến 

tím nhạt, đến tím (Hình 2). 
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Hình 2. Dạng hoa cặp ghép sừng-hiểm 

A: sừng, B: hiểm, C: S-H 50-15, D: S-H 50-20, E: S-H 

60-20, F: S-H 60-25, G: S-H 70-25, H: S-H 70-30 

Đối với cặp ghép hiểm–sừng: Khi ghép giữa gốc 

ghép có bao phấn màu tím và cành ghép có bao phấn 

màu xanh cũng thu được các cây ghép có sự đa dạng 

về màu bao phấn từ xanh, tím nhạt đến tím, cánh hoa 

đều màu trắng như gốc ghép và cành ghép (Hình 3). 
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Hình 3. Dạng hoa cặp ghép hiểm-sừng 

A: hiểm, B: sừng, C: H-S 50-15, D: H-S 50-20, E: H-S 

60-20, F: H-S 60-25, G: H-S 70-25, H: H-S 70-30 

Tính trạng trái cặp sừng–hiểm cho kết quả khảo 

sát sự thay đổi về dạng trái của các nghiệm thức 

ghép được thể hiện ở Hình 4. Qua khảo sát cho thấy 

trái của các nghiệm thức ghép có dạng thon, nhỏ 

giống với cành ghép hiểm và trái lúc chín màu đỏ 

như gốc ghép và cành ghép. Kết quả phân tích thống 

kê các chỉ tiêu khối lượng trái, số trái trên cây và 

khối lượng trái/cây được thể hiện ở Bảng 1. Kết quả 

thống kê cho thấy khối lượng trái của gốc ghép sừng 

cao hơn so với cành ghép hiểm và tất cả nghiệm thức 

ghép. 
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Bảng 1. Một số tính trạng trái cặp sừng-hiểm 

Nghiệm 

thức 

Khối lượng 

trái (g) 

Số 

trái/cây 

Khối lượng 

trái/cây (g) 

Sừng  3,91a   36,2b 141,21a 

Hiểm 0,76e 61,2a  46,44f 

S–H 50-15  0,93d 53,2a 50,01ef 

S–H 50-20  1,23b 54,4a 67,26bcd 

S–H 60-20  1,24b 62,3a 77,5b 

S–H 60-25  1,21b 60,1a 73,04bc 

S–H 70-25  1,09c 56,7a 61,91cde 

S–H 70-30  1,00d 58,3a 57def 

F ** ** ** 

CV (%) 15 14,8 14,3 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo 

sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê, 
**: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. 

Các nghiệm thức ghép đều có khối lượng trái cao 

hơn so với cành ghép hiểm, trong đó có 3 nghiệm 

thức ghép có khối lượng trái cao nhất là S-H 50-20, 

S-H 60-20 và S-H 60-25. Về tính trạng số trái trên 

cây, gốc ghép sừng có số trái trên cây ít nhất còn lại 

các nghiệm thức ghép có số trái khác biệt không ý 

nghĩa thống kê với nhau và với cành hiểm. 

Với tính trạng khối lượng trái/cây, nếu các 

nghiệm thức có khối lượng trái cao hơn cành hiểm 

thì cũng thể hiện khối lượng trái trên cây ưu thế hơn 

so với cành hiểm; còn với gốc ghép sừng, khối lượng 

trái/cây cao nhất là do khối lượng trái của cây sừng 

cao hơn so với hiểm và các cây ghép.  

Như vậy, ở cặp ghép này, gốc ghép có khối 

lượng trái cao hơn cành ghép, qua đó nhận thấy sự 

ảnh hưởng của gốc ghép lên cành ghép. Kết quả cho 

thấy có một số nghiệm thức ghép ở độ tuổi 50 và 60 

với độ dài gốc ghép 20-25 cm, cho thấy có sự ảnh 

hưởng tích cực của gốc ghép lên cành ghép dẫn đến 

có sự tăng khối lượng trái của các nghiệm thức nói 

trên so với cành ghép hiểm. Mặc dù số trái của các 

nghiệm thức khác biệt không ý nghĩa với cành hiểm 

nhưng khối lượng trái của 3 nghiệm thức 50-20, 60-

20 và 60-25 thể hiện vượt trội hơn cành hiểm nên 

dẫn đến khối lượng trái trên cây cũng thể hiện ưu thế 

hơn so với cành hiểm. Điều này cũng phù hợp với 

nhận định của Bora et al. (2009), tác giả cho rằng 

năng suất ớt ảnh hưởng bởi khối lượng trái vì vậy 

nếu ớt có khối lượng trái càng cao sẽ có khả năng 

cho năng suất càng cao, bên cạnh đó năng suất cũng 

chịu ảnh hưởng bởi số trái trên cây.  
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  Hình 4. Dạng trái cặp ghép sừng-hiểm 

A: sừng, B: hiểm, C: S-H 50-15, D: S-H 50-20, E: S-H 

60-20, F: S-H 60-25, G: S-H 70-25, H: S-H 70-30 
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Kết quả nghiên cứu tương tự như kết quả khảo 

sát của Thủy và ctv. (2014) khi khảo sát ảnh hưởng 

của bốn loại gốc ghép ớt đến sinh trưởng và năng 

suất ớt sừng vàng Châu Phi, đã ghi nhận được kết 

quả các loại gốc ghép đều có ảnh hưởng đến kích 

thước trái ớt sừng vàng Châu Phi. Leal-Fernández et 

al. (2013) đã nghiên cứu và nhận thấy rằng gốc ghép 

đã gây ra sự tăng chiều dài lá và số trái cây so với 

cành ghép. Bằng chứng này chỉ ra rằng gốc ghép có 

ảnh hưởng đáng kể đến đặc điểm hình thái học và 

nông học của cành ghép. Đối với việc sản xuất ớt, 

do đó nên lựa chọn đúng gốc ghép trước khi thực 

hiện việc ghép. Donas et al. (2014) nghiên cứu ảnh 

hưởng của 3 loại gốc ghép lên sản lượng và chất 

lượng của giống ớt “Italian Sweet”. Tác giả dùng 

giống ớt “Palemo” ghép trên 3 giống dùng làm gốc 

ghép gồm “Oscos”, “AR40” và “Tresor” đồng thời 

giống “Palemo” được trồng làm đối chứng không 

ghép. Sản lượng trái trung bình được tính bằng 

kg/cây biểu hiện khác biệt có ý nghĩa giữa cây ghép 

và không ghép. Hirata et al. (1995) cũng nhận thấy 

rằng khi ghép thì gốc ghép luôn ảnh hưởng lên đặc 

tính của cành ghép như màu sắc, kiểu sắp xếp của 

cành, lá, hoa, trái trên cây ghép. Trong khi đó, Colla 

et al. (2006) khi nghiên cứu về ảnh hưởng của việc 

ghép lên năng suất và chất lượng quả ớt đã nhận thấy 

cây ghép cao hơn 28-29% so với cây mẹ ban đầu. 

Điều này cho thấy việc ghép giữa gốc ghép có khối 

lượng trái cao hơn cành ghép đã phần nào thể hiện 

sự ảnh hưởng làm tăng khối lượng trái của cây ghép 

cao hơn so với cành ghép ban đầu. Kết quả thí 

nghiệm cũng nhận thấy kết quả phù hợp với những 

nghiên cứu trước đó và đối với cặp ghép sừng – hiểm 

tìm được độ tuổi và chiều dài gốc ghép có khả năng 

gây ra sự ảnh hưởng nhiều về khối lượng của gốc 

ghép lên cành ghép. 

Bảng 2. Một số tính trạng trái cặp hiểm-sừng 

Nghiệm 

thức 

Khối lượng 

trái (g) 

Số 

trái/cây 

Khối lượng 

trái/cây (g) 

Hiểm  0,81f 63,7a 52f 

Sừng  3,79b 37,1b 140,66a 

H-S 50-15  3,68b 25,2cd 91,31c 

H-S 50 -20  4,01a 29,5c 118b 

H-S 60-20  2,53e 26,7c 66,89e 

H-S 60-25  2,56e 34,5b 89,05cd 

H-S 70-25  3,45c 22,7d 78,73d 

H-S 70-30  2,81d 23,5d 66,06e 

F ** ** ** 

CV (%) 18,4 11,07 10,87 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo 

sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê, 
**: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. 
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      Hình 5. Dạng trái cặp ghép hiểm-sừng 

A: hiểm, B: sừng, C: H-S 50-15, D: H-S 50-20, E: H-S 

60-20, F: H-S 60-25, G: H-S 70-25, H: H-S 70-30 

Đối với cặp ghép hiểm–sừng dạng trái được thể 

hiện ở Hình 5. Số liệu thống kê thể hiện ở Bảng 2. 

Tất cả có dạng trái thon dài như cành ghép sừng.  
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Với cặp ghép hiểm-sừng, do gốc ghép hiểm có 

khối lượng trái nhỏ hơn cành ghép sừng nên sự ảnh 

hưởng theo hướng làm cho cây ghép có khối lượng 

trái cũng như số trái và khối lượng trái trên cây đều 

có chiều hướng nhỏ hơn hoặc tương ứng so với cành 

ghép sừng, chỉ có cặp ghép hiểm-sừng 50-20 có khối 

lượng nhận thấy cao hơn các nghiệm thức ghép khác 

và cao hơn cành ghép sừng.  

3.2. Cặp ghép cà-hiểm và hiểm cà 

Dạng hoa cặp ghép cà–hiểm thể hiện ở Hình 6. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

Hình 6. Dạng hoa cặp ghép cà-hiểm 
A: cà, B: hiểm, C: C-H 50-15, D: C-H 50-20, E: C-H 

60-20, F: C-H 60-25, G: C-H 70-25, H: C-H 70-30 

Khi ghép giữa gốc ghép cà có bao phấn màu 

vàng với cây hiểm có bao phấn màu tím cho ra các 

cây ghép có bao phấn màu xanh đến tím nhạt và tím. 

Điều này cho thấy gốc ghép cà đã ảnh hưởng lên sự 

thay đổi màu sắc bao phấn của cành ghép hiểm, mặc 

dù không thay đổi về màu vàng giống như cà nhưng 

có sự xuất hiện các dạng màu sắc mới như màu xanh 

và tím nhạt. Tất cả cây ghép có dạng và màu cánh 

hoa giống như cành ghép hiểm. 

Đối với cặp ghép hiểm-cà, không có sự ảnh 

hưởng của gốc ghép hiểm lên cành ghép cà vì tất cả 

nghiệm thức ghép đều có dạng và màu cánh hoa 

giống với cành ghép cà và có đặc điểm nhiều hoa 

trên nách giống như cà. Như vậy, đối với cặp ghép 

này không nhận thấy có sự thay đổi về tính trạng hoa 

của cây ghép so với cành ghép (Hình 7). 
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Hình 7. Dạng hoa cặp ghép hiểm-cà 

A: hiểm, B: cà, C: H-C 50-15, D: H-C 50-20, E: H-C 60-

20, F: H-C 60-25, G: H-C 70-25, H: H-C 70-30 
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Khi ghép giữa gốc ghép là giống ớt cà có trái 

dạng tròn, màu trái chưa chín vàng, màu trái lúc chín 

đỏ với cành ghép hiểm có trái dạng thon, ta thu được 

các cây ghép có trái dạng thon, màu trái lúc chín đỏ 

(Hình 8). Kết quả phân tích thống kê ở Bảng 3 cho 

thấy khối lượng trái của gốc ghép cà cao hơn so với 

cành ghép hiểm. Vì vậy, thông qua ghép gốc ghép 

đã ảnh hưởng làm thay đổi khối lượng trái của cành 

ghép thể hiện ở một số nghiệm thức như C-H 60-20 

và C-H 70-25 có khối lượng trái cao hơn so với cành 

ghép hiểm, ở các nghiệm thức còn lại không có sự 

thay đổi so với hiểm hoặc nhỏ hơn hiểm.  

Bảng 3. Một số tính trạng trái cặp cà-hiểm 

 

Nghiệm 

thức 

Khối lượng 

trái (g) 

Số 

trái/cây 

Khối lượng 

trái/cây (g) 

Cà  2,66a 173,7a 462,33a 

Hiểm 0,82d 61,7b 51,8b 

C-H 50-15  0,84cd 48,2c 40,86b 

C-H 50 -20  0,9c 60,5b 54,73b 

C-H 60-20  1,01b 52,6c 53,3b 

C-H 60-25  0,89ed 47,1c 43,95b 

C-H 70-25  1,02b 48,3c 49,56b 

C-H 70-30  0,74e 49,2c 36,61b 

F ** ** ** 

CV (%) 16,6 12,9 18,8 

Ghi chú: trong cùng một cột, những số có chữ theo sau 

giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê, **: 

khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. 

Đối với tính trạng số trái và khối lượng trái trên 

cây chưa thể hiện sự ảnh hưởng của gốc ghép lên 

cành ghép, kết quả cho thấy các nghiệm thức ghép 

có số trái tương ứng hoặc thấp hơn so với cành ghép 

hiểm. Khối lượng trái và số trái cũng ảnh hưởng đến 

khối lượng trái/cây, vì vậy mặc dù có các nghiệm 

thức có khối lượng trái cao hơn cành ghép nhưng số 

trái không cao hơn dẫn đến khối lượng trái trên cây 

không có sự khác biệt so với cành ghép (Bảng 3). 

Như vậy, đối với cặp ghép lúc chín đỏ giống như 

hiểm, xét về hình dạng thì các nghiệm thức ghép thể 

hiện không có sự thay đổi so với cành ghép. 

Cặp ghép hiểm-cà tương tự, cây ghép có dạng 

trái tròn giống cành ghép cà (Hình 9), khối lượng trái 

của các nghiệm thức ghép phần lớn nhỏ hơn so với 

cành ghép, đồng thời số trái trên cây cũng không cao 

hơn cành ghép dẫn đến khối lượng trái trên cây cũng 

có chiều hướng đa số nhỏ hơn so với cành ghép 

(Bảng 4). Ở cặp ghép này, gốc ghép là hiểm có số 

trái trên cây cũng như khối lượng trái nhỏ hơn nhiều 

so với cành ghép cà, vì vậy có khả năng gốc ghép 

hiểm đã ảnh hưởng lên cây ghép mang những đặc 

điểm nhỏ hơn cành ghép cà. Do đó, khi ghép cây, ta 

cần xác định mục tiêu cải thiện số trái để tránh chọn 

cây dùng làm gốc ghép có số trái ít hơn cành ghép. 
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Hình 8. Dạng trái cặp ghép cà-hiểm 

A: cà, B: hiểm, C: C-H 50-15, D: C-H 50-20, E: C-H 60-

20, F: C-H 60-25, G: C-H 70-25, H: C-H 70-30 
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Hình 9. Dạng trái cặp ghép hiểm-cà 

A: hiểm, B: cà, C: H-C 50-15, D: H-C 50-20, E: H-C 

60-20, F: H-C 60-25, G: H-C 70-25, H: H-C 70-30 

 Bảng 4. Một số tính trạng trái cặp hiểm-cà 

Nghiệm 

thức 

Khối lượng 

trái (g) 

Số 

trái/cây 

Khối lượng 

trái/cây (g) 

Hiểm  0,79f 63,8c 50,37d 

Cà  2,48a 167,3a 415a 

H-C 50-15  1,75d 62,8c 110,23c 

H-C 50-20  2,07b 63,7c 134,1bc 

H-C 60-20  1,91e 57,7c 110,03c 

H-C 60-25  1,97e 67,8c 132,2bc 

H-C 70-25  1,49e 83,1b 123,62bc 

H-C 70-30  1,69d 83,9b 141,2b 

F ** ** ** 

CV (%) 16 12,1 12,47 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau 

giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê, **: khác 

biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. 

3.3. So sánh trình tự vùng gen CaOvate 

3.3.1. Kết quả nghiệm thức ghép hiểm-cà 

     Kết quả đặc điểm nông học và hình thái của 

nghiệm thức ghép hiểm-cà cho thấy phần cành ghép 

là giống ớt hiểm đều giống với ớt hiểm, còn cành 

ghép là giống ớt cà có đặc điểm hầu như nghiêng về 

giống ớt cà. Nhằm hỗ trợ cho kết quả này, việc phân 

tích trình tự vùng gen CaOvate giữa cành và gốc 

ghép đã được thực hiện. Kết quả được trình bày ở 

Hình 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Hình 10. Trình tự vùng gen CaOavte đối với 

nghiệm thức ghép hiểm-cà và cà-hiểm 

     Kết quả Hình 10 cho thấy ngọn ghép là hiểm có 

trình tự vùng gen CaOvate giống với trình tự giống 

ớt hiểm, ngược lại nếu cành ghép là giống ớt cà thì 

trình tự vùng gen này gần giống với trình tự giống 

ớt cà. Điều này minh chứng rằng gen của gốc ghép 

vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến cành ghép và vì vậy 

các đặc tính hình thái và nông học của cành ghép 

hầu như không thay đổi.   
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3.3.2. Kết quả nghiệm thức ghép hiểm-sừng        

Đánh giá các đặc điểm nông học và hình thái của 

nghiệm thức ghép hiểm-sừng cho thấy phần cành 

ghép là giống ớt hiểm đều giống với giống ớt hiểm, 

còn cành ghép là giống ớt sừng có đặc điểm hầu như 

nghiêng về giống ớt sừng. Nhằm hỗ trợ cho kết quả 

này, việc phân tích trình tự vùng gen CaOvate giữa 

cành và gốc ghép đã thực hiện. Kết quả được trình 

bày ở Hình 11. Hình 11 cho thấy nếu ngọn ghép là 

hiểm thì trình tự vùng gen CaOvate giống với trình 

tự giống ớt hiểm, ngược lại nếu cành ghép là giống 

ớt sừng thì trình tự vùng gen CaOvate gần giống với 

trình tự giống ớt sừng. Một lần nữa chứng tỏ rằng 

gen của gốc ghép chưa ảnh hưởng nhiều đến cành 

ghép và vì vậy các đặc điểm hình thái và đặc tính 

nông học của cành ghép hầu như không biến đổi. 

 

Hình 11. Trình tự vùng gen CaOavte đối với 

nghiệm thức ghép hiểm-sừng và sừng-hiểm 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Sự ảnh hưởng của gốc ghép lên cành ghép của 2 

cặp ghép thuận nghịch sừng và hiểm, cà và hiểm ở 2 

đặc điểm hoa và một số tính trạng trái đã được khảo 

sát. Kết quả nhận thấy có sự thay đổi về tính trạng 

hoa ở cây ghép cụ thể ở màu bao phấn và sự thay đổi 

về số cánh hoa. Đối với một số tính trạng trái, nếu ta 

ghép gốc ghép có khối lượng trái cao hơn cành ghép 

thì kết quả có sự ảnh hưởng của gốc ghép lên cành 

ghép làm tăng khối lượng trái của cây ghép cao hơn 

ở một số nghiệm thức ghép, còn các tính trạng số trái 

và khối lượng trái trên cây không thể hiện sự thay 

đổi rõ rệt so với cành ghép hoặc thay đổi theo hướng 

ngược lại thấp hơn so với cành ghép.  

Về mặt phân tử khi phân tích trình tự vùng gen 

CaOvate minh chứng rõ gốc ghép chưa ảnh hưởng 

nhiều đến cành ghép ở cả hai nghiệm thức ghép là 

hiểm-cà và hiểm-sừng. 

4.2. Đề xuất 

Khi tiến hành ghép, cần xác định rõ mục tiêu của 

việc ghép và chọn cây làm gốc ghép mang các đặc 

điểm ưu việt hơn cành ghép. Đặc biệt gốc ghép nên 

chọn là những giống có khả năng kháng sâu bệnh 

hoặc chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường 

tốt như: chịu hạn, úng và mặn… 

Về phân tử, việc tiến hành phân tích trên nhiều 

vùng gen khác để có kết luận rõ hơn về việc ảnh 

hưởng của gốc ghép lên cành ghép là cần thiết; ngoài 

ra, cũng nên tiến hành phân tích trình tự vùng gen 

nằm ở tế bào chất liên quan đến các gen của ty thể 

và lục lạp. 
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